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KẾ HOẠCH 

Công tác Lễ tân, phục vụ hậu cần đón tiếp các đoàn đại biểu  

đến tỉnh Hà Giang dự Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ 

(27/7/1947-27/7/2022) và gặp mặt nhân chứng lịch sử tại điểm cầu Hà Giang 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 267-KH/TU ngày 20/7/2022 của Tỉnh uỷ về đón tiếp 

các đồng chí lãnh đạo Trung ương dự Chương trình cầu truyền hình trực tiếp Lễ 

Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022) và gặp mặt 

nhân chứng lịch sử tại điểm cầu Hà Giang. 

Căn cứ Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 15/06/2022 của UBND tỉnh về 

Tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, biểu dương tập thể, cá 

nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” người có 

công tiêu biểu tỉnh Hà Giang (giai đoạn 2017-2021).  

Căn cứ Văn bản số 2183/UBND-VHXH ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh 

về việc công tác chuẩn bị kế hoạch đón tiếp đại biểu tham dự chương trình “Khúc 

tráng ca hòa bình”. 

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang xây dựng kế hoạch công tác Lễ 

tân, phục vụ, hậu cần cụ thể như sau: 

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nhằm đảm bảo tốt công tác phục vụ đón, tiếp các đại biểu được chu đáo, 

an toàn, tiết kiệm, chuẩn bị các điều kiện vật chất, kỹ thuật, phương tiện, lễ tân, 

đón tiếp, bố trí ăn, ngủ cho các đại biểu...  

2. Các bộ phận và cá nhân được phân công phải đảm bảo tính thống nhất, 

có trách nhiệm chủ động kiểm tra, tiến độ thực hiện, phối hợp trao đổi kịp thời, 

thống nhất phương án xử lý trong các trường hợp cụ thể và phát sinh. 

II. NỘI DUNG  

1. Chương trình tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt 

sĩ; biểu dương tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào 

“Đền ơn đáp nghĩa” người có công tiêu biểu tỉnh Hà Giang (giai đoạn 2017 - 

2021) 

1.1. Thời gian: ½ ngày, ngày 26/7/2022 (thứ 3). 

1.2. Lịch trình: 

- 6h20: Đoàn đại biểu xuất phát đi Viếng Đền thờ các Anh hùng liệt sỹ mặt 

trận Vị Xuyên (đài hương 468) và Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên.  



+ Phương tiện di chuyển: Văn phòng UBND tỉnh bố trí 04 xe ô tô chung 

đưa đón đại biểu, thành phần là các đ/c Ban Thường vụ, thường trực HĐND, 

UBND tỉnh, các sở, ngành, các đại biểu tham dự hội nghị. 

+ Địa điểm đón đại biểu tại Hội trường lớn Tỉnh ủy. 

- 9h00 - 11h30: Tổ chức lễ kỷ niệm tại Hội trường lớn Tỉnh ủy. 

2. Chương trình cầu truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 75 năm ngày 

Thương binh - Liệt sĩ và gặp mặt nhân chứng lịch sử 

2.1. Ngày 27/7/2022 (thứ 4) 

- Từ 10h30: Đón đại biểu và sắp sếp phòng nghỉ tại khách sạn Yên Biên 

Luxury. 

- 11h30: Mời đại biểu dự cơm trưa tại khách sạn Yên Biên Luxury. 

- 14h00 - 17h00: Đoàn đại biểu xuất phát đi Dâng hương tại đền các Anh 

hùng liệt sỹ mặt trận Vị Xuyên (điểm cao 468), xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên 

(cách thành phố Hà Giang 20 km); Sau đó, di chuyển về thành phố Hà Giang 

thăm, tặng quà 03 gia đình người có có công với cách mạng trên địa bàn thành 

phố Hà Giang (theo Kế hoạch của Tỉnh ủy). 

- 17h00 - 18h30: Mời đại biểu dự cơm tối tại phòng ăn Kim Cương Tầng 

1 Khách sạn Yên biên Luxury. 

- 19h00 - 19h30: Đoàn xuất phát đi Vị Xuyên và dâng hương tưởng niệm 

các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. 

+ Phương tiện di chuyển: Văn phòng UBND tỉnh bố trí xe ô tô chung đưa 

đón đại biểu, thành phần là các đ/c Ban Thường vụ, thường trực HĐND, UBND 

tỉnh, các sở ngành theo các Kế hoạch. 

+ Địa điểm đón đại biểu tại khách sạn Yên Biên Luxury.  

- 20h00 - 22h00: Dự Chương trình cầu truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 75 

năm  năm ngày Thương binh - Liệt sĩ và gặp mặt nhân chứng lịch sử tại Nghĩa 

trang liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang (Theo Chương trình của Ban tổ 

chức). 

- Sau khi kết thực Chương trình cầu truyền hình trực tiếp: Đoàn đại 

biểu xuất phát về Thành phố Hà Giang. 

2.2. Ngày 28/7/2022 (thứ 5) 

- 7h00: Đại biểu ăn sáng tại khách sạn Yên Biên Luxury thành phần theo 

số lượng đại biểu thực tế đến dự. 

- 8h00: Đoàn đại biểu di chuyển về Hà Nội, kết thúc chuyến công tác. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ thực 

hiện theo kế hoạch này. 



2. Đồng chí Lại Thị Hương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh là đầu mối phụ 

trách chung phối hợp với đồng chí Phan Ngọc Hiệp - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh 

uỷ tiếp nhận và giải quyết toàn bộ các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. 

3. Đồng chí Đỗ Thị Chi Lăng - Trưởng phòng QT-TV trưng tập và phân 

công Lễ tân, các đ/c chuyên viên phụ trách các đoàn; phối hợp với đ/c Phùng Văn 

Hùng - Chủ nhiệm nhà khách UBND tỉnh lên thực đơn các bữa ăn, sơ đồ ngủ của 

đại biểu, phân công, bố trí tổ bếp của nhà khách giám sát tại bếp ăn của khách sạn. 

4. Các đồng chí được phân công phụ trách xác nhận, đón tiếp các đoàn đại 

biểu có trách nhiệm chủ động liên hệ, xác nhận thông tin chuyển danh sách xác 

nhận đại biểu; hướng dẫn đoàn đến khi kết thúc chuyến công tác tại tỉnh (không 

tháp tùng đoàn phụ trách trong các chương trình); phối hợp chặt chẽ với các đơn 

vị và cá nhân đươc phân công đảm bảo tính thống nhất để triển khai kế hoạch 

khoa học và hiệu quả; trong quá trình triển khia thực hiện phát sinh các khó khăn 

vướng mắc và bất kỳ nội dung đột xuất nào báo cáo về đồng chí Trần Quang 

Phương hoặc đồng chí Sèn Thái An để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Văn phòng 

UBND tỉnh. 

(Chi tiết các biểu phân công nhiệm vụ, cá nhân phụ trách theo phụ biểu 

01, 02 kèm theo) 

Trên đây là kế hoạch đảm bảo công tác Lễ tân, hậu cần phục vụ theo Kế 

hoạch số: 267-KH/TU ngày 20/7/2022 của Tỉnh ủy và các Kế hoạch, văn bản của 

UBND tỉnh. Đề nghị các thành viên, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. 

 

Nơi nhận:                                                   
- TTr UBND tỉnh (B/c); 

- UBMTTQ Tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Hội Nông dân; 

- Văn phòng Tỉnh uỷ;     

- Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;                                                 

- Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây 

dựng, Thông tin và Truyền thông, Y tế;  

- CVP, các PVP UBND tỉnh; 

- Các phòng: Phòng VHXH; phòng KT-

TH; phòng TCHC; phòng QT-TV; Ban 

THĐT; 

- Trung tâm Thông tin Công báo;                         

- Vnpti Office;    .                                                                             

- Lưu VT. 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Phạm Hồng Thanh 

 

 



Danh sách - 

chức vụ

Tổng 

số 

Trong 

đó nữ:

A Đại biểu Trung ương

1 Đ/c: Phạm Bình Minh

Uỷ viên Bộ Chính trị,

Phó Thủ tướng Thường trực Chính 

phủ

Nguyễn Anh Đức CV - Phòng NCPC

2 Đ/c Phan Văn Giang
Uỷ viên Bộ Chính trị, 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Lê Trung Kiên - Phòng NCPC, phối hợp 

với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

3 Đ/c Đỗ Văn Chiến

Bí thư Trung ương Đảng, 

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương 

MTTQ Việt Nam

Lý Xuân Tiến - Phòng VHXH, phối hợp 

với UBMTTQ tỉnh

4 Đ/c Nguyễn Đức Hải
Uỷ viên Trung ương Đảng, 

Phó Chủ tịch Quốc hội

5 Đ/c Y Thanh Hà Niê K'đăm

Uỷ viên Trung ương Đảng, 

Chủ tịch Hội đồng dân tộc của 

Quốc hội

6 Đ/c Nguyễn Thanh Nghị
Uỷ viên Trung ương Đảng, 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Trần Đức Nghĩa - Phòng KTTH, phối 

hợp với Sở Xây dựng

7 Đ/c Nguyễn Chí Dũng
Uỷ viên Trung ương Đảng, 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bùi Thành Đô - Phòng KTTH, phối hợp 

với Sở Kế hoạch và Đầu tư

8 Đ/c Đỗ Tiến Sỹ

Uỷ viên Trung ương Đảng, 

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt 

Nam

Nguyễn Mỹ Cảnh, phối hợp với Sở 

Thông tin và Truyền thông

9 Đ/c Lương Quốc Đoàn

Uỷ viên Trung ương Đảng, 

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân 

Việt Nam

10 Đ/c Đào Hồng Lan
Uỷ viên Trung ương Đảng, 

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế

12 Đ/c Trần Thanh Lâm
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung 

ương 

Nguyễn Trần Minh - Phòng NCPC, phối 

hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

13 Đ/c Triệu Tài Vinh 
Phó Trưởng ban Dân vận Trung 

ương

Nguyễn Quang Hưng - Trung tâm Công 

báo, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy

STT

Phụ lục 01:

Phân công Chuyên viên NCTH phụ trách xác nhận đại biểu, hướng dẫn, phục vụ đoàn đại biểu tham dự 

Chương trình cầu truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ và gặp mặt nhân chứng lịch sử

(Kèm theo kế hoạch số:             /KH-VP, ngày      tháng 7 năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang)

Đại biểu Chức vụ
Chuyên viên phụ trách xác nhận, 

hướng dẫn, phục vụ đoàn

Tổng số thành viên

Nguyễn Song Toàn - Phòng KTTH, phối 

hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND 

tỉnh

Ghi 

chú

Hoàng Trung Thực - Phòng VHXH,  

phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Sở Y tế



Danh sách - 

chức vụ

Tổng 

số 

Trong 

đó nữ:

STT Đại biểu Chức vụ
Chuyên viên phụ trách xác nhận, 

hướng dẫn, phục vụ đoàn

Tổng số thành viên
Ghi 

chú

B Đại biểu Tỉnh bạn

1 Đ/c Đỗ Đức Duy
Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư 

Tỉnh uỷ Yên Bái
Nguyên Văn Dương - Phòng NCPC 

2 Đ/c Chẩu Văn Lâm
Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư 

Tỉnh uỷ Tuyên Quang
Nguyễn Tuấn Anh - Phòng KTTH

3 Đ/c Đặng Xuân Phong
Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư 

Tỉnh uỷ Lào Cai
Lê Anh Hải - Phòng KTTH

4 Đ/c Trần Hồng Minh
Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư 

Tỉnh uỷ Cao Bằng
Nguyễn Trần Dương - Phòng VHXH

5 Đ/c Đặng Duy Báu

Nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, 

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Hoàng Trung Thực - Phòng VHXH,  

phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy

C Đại biểu trong tỉnh

1 Đ/c Hoàng Minh Nhất
Nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, 

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà giang

2 Triệu Đức Thanh

3 Đỗ Trọng Quý

4 Đàm Văn Bông

5

Các đồng chí Thường trực HĐND, 

UBND tỉnh; Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ; 

các cơ quan khối Đảng, Đoàn thể 

tỉnh

Nguyễn Lê Huy - Phòng NCPC

6
Các đồng chí Lãnh đạo các Sở, 

ngành thuộc UBND tỉnh
Hoàng Trung Thực - phòng VHXH

D

Tổng hợp chung danh sách đại 

biểu tham dự và các vấn đề phát 

sinh 

- Nguyễn Trần Dương - Phòng VHXH 

(chủ trì)

- Nguyễn Quang Hưng - Trung tâm Công 

báo (phối hợp)

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh

Nguyễn Đức Mạnh - PGĐ Trung tâm 

HCC



Danh sách - 

chức vụ

Tổng 

số 

Trong 

đó nữ:

STT Đại biểu Chức vụ
Chuyên viên phụ trách xác nhận, 

hướng dẫn, phục vụ đoàn

Tổng số thành viên
Ghi 

chú

Lưu ý: 

- Các đồng chí được giao phụ trách xác nhận đại biểu hoàn thành trước 16h00 ngày 25/7/2022; chủ động chuyển danh sách xác nhận đại biểu 

về cho đ/c Nguyễn Trần Dương – Phó phòng VHXH tổng hợp chung; 

- Sau khi có danh sách chung đ/c Nguyễn Trần Dương – Phó phòng VHXH có trách nhiệm chuyển cho đ/c Đỗ Thị Chi Lăng – Trưởng phòng 

QT-TV để bố trí ăn, ngủ và phương tiện đưa đón đại biểu, phân công cán bộ phụ trách các đoàn và lễ tân phục vụ...



STT Nôị dung công việc
Lãnh đạo phụ 

trách
Chuyên viên phụ trách trực tiếp Ghi chú

A PHỤ TRÁCH CHUNG
Đ/c Lại Thị 

Hương - CVP

Trần Quang Phương (chủ trì)

Sèn Thái An

Trong trường hợp phát sinh các nội 

dung đột xuất, các đ/c phụ trách 

trực tiếp các nhiệm vụ thông báo 

về đ/c Phương, đ/c An để xin ý 

kiến CVP UBND tỉnh xem xét.

B PHÂN CÔNG CỤ THỂ

I
Tháp tùng các đồng chí Trường trực UBND tỉnh (xuyên suốt 

đến khi xong toàn bộ các hoạt động)
Các đ/c Thư ký (Đức, Đại, Hưng, Phương)

Chủ động báo cáo toàn bộ các 

nội dung liên quan về thời gian, 

lịch trình…với các đ/c Thường 

trực

II

Chương trình Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt 

sĩ; biểu dương tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc 

trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” người có công tiêu biểu 

tỉnh Hà Giang (giai đoạn 2017 - 2021)

1
Hướng dẫn, phụ trách xe chung phục vụ công tác di chuyển thắp 

hương tại đài hương 468, Nghĩa trang Vị Xuyên

- Hoàng Trung Thực phòng KGVX: xe số 1- BS: 

23A-00264; xe ô tô 16 chỗ - (SĐT lái xe 

0942.508.448), đón các đồng chí Ủy viên Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh).

- Nguyễn Lê Huy phòng NCPC: xe số 2 - BS QB-

2608; xe ô tô 16 chỗ (SĐT lái xe 0914.557.695) 

chỗ đón lãnh đạo Thường trực UBND tỉnh và các 

sở, ngành.

- Sầm Thái Thông - Trung tâm TTCB: xe số 3 - 

BS: 23A-00344; xe ô tô 29 chỗ (SĐT lái xe 

0941.428.888) đón Lãnh đạo các Ban của HĐND 

tỉnh, các cơ quan Đoàn thể tỉnh và các đại biểu 

tham gia hội nghị.

- Lành Văn Sơn phòng QT-TV: xe số 4- BS: 23A-

00468 xe ô tô 16 chỗ  (SĐT lái xe0912.688.323) 

đón các đại biểu tham gia hội nghị.

- Các đ/c phụ trách xe chủ động 

xác nhận đại biểu, gửi danh sách 

đại biểu dự về đ/c Nguyễn Trần 

Minh và đ/c Nguyễn Anh Đức 

(CV).

- Chủ động liên hệ đ/c Lăng lấy 

thông tin xe để thông báo đến các 

đại biểu tham dự.

- Đi cùng xe chung với các đại 

biểu.

Phụ lục 02:

Phân công Chuyên viên phụ trách các công việc phục vụ các nội dung Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 

và Chương trình cầu truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ và gặp mặt nhân chứng lịch sử

(Kèm theo kế hoạch số:             /KH-VP, ngày      tháng 7 năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang)

Đ/c Phạm Hồng 

Thanh - PVP



STT Nôị dung công việc
Lãnh đạo phụ 

trách
Chuyên viên phụ trách trực tiếp Ghi chú

2
Phối hợp thực hiện các nội dung tại Hội nghị (rà soát biển tên, 

mời đại biểu; sắp xếp thứ tự trao quà...)

Nguyễn Huy Trà

Nguyễn Anh Đức (CV)

Nguyễn Trần Minh

Phối hợp với đ/c Trần Quang 

Phương, sở Lao động, TB&XH 

thực hiện các nội dung theo 

chương trình đã ban hành

3 Phụ trách sắp xếp xe bố trí đại biểu đi xe chung Đỗ Chi Lăng (chủ trì)

III
Chương trình cầu truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 75 năm 

ngày Thương binh - Liệt sĩ và gặp mặt nhân chứng lịch sử

1 Sắp xếp phòng nghỉ

Đỗ Chi Lăng (chủ trì)

Lê Trung Kiên

Phùng Văn Hùng

Lập danh sách phòng nghỉ (theo 

biểu riêng)

2 Phụ trách ăn

Đỗ Chi Lăng (chủ trì)

Phùng Văn Hùng

Tráng Thị Lan Hương

Lành văn Sơn

Lập danh sách phân công lễ tân 

từng bữa ăn (theo biểu riêng từng 

ngày, giờ)

3
In ấn thẻ đại biểu, phóng viên, phục vụ, biển tên bàn ăn, biển xe 

ô tô ưu tiên, lịch trình…

Đỗ Chi Lăng (chủ trì)

Lê Thùy Dương
Phối hợp với đ/c Phương, Trà

4

Kiểm tra công tác hậu cần tại Đài hương 468; công tác chuẩn bị 

thăm 03 gia đình Người có công với cách mạng tại thành phố Hà 

Giang

Trần Quang Phương

Phối hợp với Sở LĐ-TBXH và 

Huyện Vị Xuyên, TP Hà Giang 

chuẩn bị

5 Kiểm tra công tác hậu cần tại Nghĩa trang Vị Xuyên

Nguyễn Huy Trà (chủ trì)

Bùi Thành Đô

Sầm Thái Thông

6 Sắp xếp xe bố trí đại biểu đi xe chung Đỗ Chi Lăng (chủ trì)
Trên cơ sở danh sách của đ/c Huy, 

Thực

7
Phụ trách xe các đồng chí Thường trực HĐND, UBND tỉnh; Uỷ 

viên BTV Tỉnh uỷ; các cơ quan khối Đảng, Đoàn thể tỉnh
Nguyễn Lê Huy

8
Phụ trách xe các đ/c Nguyên Lãnh đạo Tỉnh và Lãnh đạo các Sở, 

ngành thuộc UBND tỉnh
Hoàng Trung Thực

9

Tổng hợp danh sách toàn bộ khách mời tham dự sự kiện, các bài 

phát biểu có liên quan (tiếp nhận các thông tin về tăng giảm số 

lượng thành viên các Đoàn, dự cơm hoặc không dự cơm…)

Nguyễn Trần Dương (chủ trì)

Nguyễn Quang Hưng (TTCB)

10 Lịch trình tiếp đón và tham dự các sự kiện Bùi Thành Đô
Phối hợp với đ/c Phương soạn thảo 

gửi đ/c Lăng để in ấn

Đ/c Phạm Hồng 

Thanh - PVP

Đ/c Nguyễn Tiến 

Hùng - PVP

Đ/c Phạm Hồng 

Thanh - PVP

- Chủ động liên hệ đ/c Lăng lấy 

thông tin xe để thông báo đến các 

đại biểu tham dự.

- Đi cùng xe chung với các đại 

biểu trong tất cả chương trình.
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